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	NỘI DUNG

	Tên bài học/ chủ đề -
Khối lớp
	Bài 6: FUTURE JOBS

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	1. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo khoa Tiếng Anh 12
     Bài 6: FUTURE JOBS 
- Video bài giảng:
https://youtu.be/fW35zE9iDlo
- Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm)
2. Yêu cầu:
· Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở bài học.
· Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với
giáo viên để được kịp thời giải đáp

	Hoạt động 2: Kiểm
tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại theo yêu cầu của giáo viên.




PHỤ LỤC 1 

UNIT 6: FUTURE JOB
A. READING: 

•  some pieces of advice:   một vài lời khuyên 
•  interview    	['intəvju]  (n)  cuộc phỏng vấn 
   interviewer	['intəvjuə] (n) người phỏng vấn 
   interviewee	['intəvju’i](n)  người đc phỏng vấn
•  vacancy    	['veikənsi]  (n)   một vị trí, chức vụ còn bỏ trống 
•  resume    	[ri'zjum]      (n)   bản lý lịch 
•  candidate   	['kændidət]  (n)   người xin việc 
•  school certificate (n) bằng cấp=academic certificate  
•  recommendation [,rekəmen'dei∫n] (n)  sự tiến cử, lời giới thiệu 
•  to employ   	[im'plɔi]  	(v)   thuê, mướn  
    employer    	[em'plɔɪər] 	(n)  boss  [bɑ:s]: chủ 
    employee    	[emplɔɪ'i:] 	(n) worker 
    employed  			(adj) 
    employment	[im'plɔimənt]  (n) 
•  in addition to     thêm vào 
•  jot down   	[dʒɔt daun]  	(v) ghi lại tóm tắt 
•  qualification[,kwɔlifi'kei∫n] (n) văn bằng,bằng cấp 
•  neatly   	[‘nitli]  (adv)   gọn gàng 
•  to make real effort:  ['efərt]  hết sức cố gắng 
•  keeness   	[kinnis] (n)  sự say mê, sự nhiệt tình 
•  be keen on sth/doing sth:   say mê  
•  casual clothes[kæʒuəl klouđz] (n)  quần áo bình thường 
•   honest      ['ɔnist]  (adj)   chân thật  
     honesty   ['ɔnisti] (n)   tính chân thật 
•   self-confident   [,self'kɔnfidənt] (adj) tự tin 
•   sense of humour [sens] ['hju:mər](n) óc hài hước 
•   to prepare for [pri'peə]   chuẩn bị cho   
         preparation    [prepə'reɪ∫n] (n) 
•   to find out:     tìm ra, tìm hiểu 
•   as much as possible:   càng nhiều càng tốt 
•   previous   	['priviəs]  (adj)   trước  (thời gian,  thứ tự), ưu tiên 
•   to concentrate on  ['kɔnsntreit]   tập trung vào 
•   technical   	['teknikl] (adj)   chuyên môn 
•   aspect   	['æspekt] (n)   khía cạnh 
•   enthusiasm  [in'θjuziæzm]  (n)   sự hăng hái, sự nhiệt tình 
•   sense of responsibililty [rɪspɑ:nsɪ'bɪlətɪ]  ý thức trách nhiệm
•   disappointed   [,disə'pɔintid]  (adj)   thất vọng  
     disappointment[dɪsə'pɔɪntmənt] (n)
•   comment   	['kɔment] (n) lời phê bình 
•   account   	[ə'kaunt](n) bản kê khai, bản báo cáo 
•   to note down     ghi chép 
•   shortcomings ['∫ɔt,kʌmiη]  (n)   khuyết điểm nhược điểm 



B. SPEAKING 

•   description   	[dis'krip∫n]    (n) sự mô tả 
•   to describe   	[dis'kraib]      (v) miêu tả 
•   tourist guide     	['tʊrɪst gaɪd] (n) hướng dẫn viên du lịch 
•   to take care of:     chăm sóc 
•   imagine   	[i'mædʒin] (v)   tưởng tượng  
•   imaginary   	[i'mædʒinəri](adj) tưởng tượng 
•   character   	['kæriktə]   (n)   nhân vật 
•   event   	[i’vent]  	  (n)   sự kiện 
•   customer   	['kʌstəmə]  (n)   khách hàng 
•   to construct   	[kən'strʌkt] (v)   xây dựng   
•   construction  	[kən'strʌk∫n]  (n) 
•   irrigation system[,iri'gei∫n 'sistəm]  (n) hệ thống tưới tiêu 
•   farming technique ['fɑ:rmɪŋ tek'ni:k] (n) kỹ thuật canh tác 
•   to save one’s life:     cứu sống 
•   electrician	[ilek'tri∫n]  (n)   thợ điện  
     electricity 	[i,lek'trisiti] (n) điện 
     electrify   	[i'lektrifai] (v)  điện khí hoá, nạp điện 
•   journalist   ['dʒənəlist] (n)  nhà báo 
•   hotel receptionist   [hou'tel ri'sep∫ənist]  (n)   nhân viên tiếp tân khách sạn 
•   computer programmer:   lập trình viên máy tính 
•   rewarding	[ri'wɔdiη]  (adj)   bổ ích đáng làm 
•   fascinating	['fæsineitiη]  (adj)   tuyệt vời 
     fantastic   	[fæn'tæstik]  (adj)   tuyệt vời 
•   working condition:    điều kiện làm việc

C. LISTENING 

•   predict[pri'dikt]  (v)   dự đóan 
•   to make some prediction  (v) 
•   wholesale   ['houlseil]  (n)   sự bán sĩ 
•   retail	[‘riteil]     (n)  sự bán lẻ 
•   wholesale company   công ty bán sĩ  
•   retail company    (n)  công ty bán lẻ 
•   shift	[∫ift](n) sự thay đổi  (bản chất, hình dạng) 
•   accountant   [ə'kauntənt]  (n)   nhân viên kế tóan 
•   lawyer   ['lɔjə]     (n) luật sư 
•   job market  	(n) thị trường việc làm 
•   workforce   ['wək'fɔs]  (n)   lực lượng lao động 
•   manufacturing job   [mænju'fækt∫əriη dʒɔb]  (n) nghề sản xuất 
•  service job:     nghề dịch vụ 
•  to be grouped into:    được phân thành lọai 
•  category   ['kætigəri]  (n)   hạng, loại 
•  transportation company [,trænspɔ'tei∫n 'kʌmpəni]  (n) công ty vận tải 
•  finance company ['faɪnæns 'kʌmpənɪ] (n) công ty tài chính 
•  personal service ['pɜ:rsənl 'sɜ:rvɪs] (n) ngành dịch vụ cá nhân 
•  car repair  (n)     việc sửa chữa ô tô 
•  economist     [i'kɔnəmist]  (n)   nhà kinh tế học 
•  nine out of ten:     chín trong mười  (công nhân) 

D. WRITING 

•  to manage   ['mænidʒ] (v)  to run  (v) quản lý 
•  holiday tour  (n)     chuyến đi nghỉ mát 
•  local guide ['loʊkl gaɪd] (n) ng/hướng dẫn địa phương 
•  to accompany  [ə'kʌmpəni]  (v)   đi cùng, hộ tống 
•  foreign visitor ['fɑ:rən 'vɪzɪtər](n)  khách nước ngoài 
•  manner   	['mænə]    (n)   thái độ, cử chỉ 
•  fluent   	['fluənt]   (adj)  lưu lóat  
    fluently  (adv) 
•  to contact with  (v)    liên lạc với 
•  willingness  	['wiliηnis]  (n)   sự sẵn sàng 

E. LANGUAGE FOCUS

[bookmark: _GoBack]•
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                                                  PHỤ LỤC 3 
                                                 PHIẾU HỌC TẬP
UNIT 6: FUTURE JOBS
I. PHONETICS:
A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
1. A. honorable	B. honesty 	C. historic	D. hour 
2. A. curriculum	B. character	C. careful	D. cease
3. A. leader	B. steady	C. feather	D. leather
    B. Choose the word that has the main stress pronounced differently from others:
4. A. interview	B. accompany	C. résumé	D. vacancy
5. A. employment	B. impression 	C. concentrate	D. position

II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. 
6. It was just a friendly get-together. Everyone was wearing__clothes. No one needed to be well-dressed. 
	A. formal 	B. casual 	C. unimportant 	D. unfriendly 
7. _________candidates are likely to succeed in job interviews. 
	A. Nervous 	B. Self-conscious 	C. Self-doubt              D. Self-confident 
8. In his latest speech, the Secretary General_________the importance of wildlife conservation. 
	A. stressed 	B. excused 	C. extorted 	D. remained 
9. Nobody seemed to be interested in the news. It was greeted with a lack of  _________.
	A. enthusiastic 	B. enthusiasm 	C. enthusiastically 	D. enthusiast 
10. I don't like_________jobs. In fact, I never want to work under high pressure. 
	A. stress 	B. stressed 	C. stressing 	D. stressful 
11. Last year she earned _____ her brother.
	A. twice as much as 	B. twice more than	C. twice as many as	D. twice as more as
12. The agency will let you know if they have any suitable _______________.
 	A. redundancies	B. vacancies	C. abilities	D. capabilities 
13. The medicine _________had no effect at all. 
	A. the doctor gave it to me 	B. the doctor gave me 
	C. which the doctor gave it to me 	D. which given to me by the doctor 
14. My bike, _________I had left at the gate, had disappeared. 
	A. when 	B. which 	C. that 	D. –  
15. The new shopping mall is gigantic. It's advertised as a place_________you can find just about anything you might want to buy. 
      A. which 			B. where 		      C. in where 		D. in that 

16. Annie has three brothers, _________are pilots. 
	A. who they all 		B. who all of them 	
	C. that all of them 		D. all of whom 
17. 	by the visitor, the clavichord could not be used.
	A. Broken	   B. Break	       C. Breaking	          D. Broke
18. They have an apartment _________the park. 
	A. overlooking 	 B. that overlooking 	C. overlooks 	D. overlooked 
19. "_________having a swim in the river?" -"That's a good idea." 
	A. Why don't 	B. How about 	C. Why aren't 	D. Shall we 
20. There's nothing you can do _________me change my mind. 
	A. to make 	B. make 	C. making 	D. makes 
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